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[bookmark: _Hlk72359338]Học online
Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021 
Bài ôn tập số 4

Môn: Tiếng Việt
I. Đọc thầm và làm bài tập
BÀI HỌC CỦA GÀ CON
Một hôm, Vịt con và Gà Con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt Con sợ quá khóc ầm lên. Gà Con thấy thế vội bỏ mặc Vịt Con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt Con đang hoảng hốt kêu cứu.
Cáo đã đến rất gần, Vịt Con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.
Gà Con đậu trên cây cao thấy Cảo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè "tùm" một tiếng, Gà Con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:
- "Cứu tôi với, tôi không biết bơi!"
Vịt Con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà Con lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà Con xấu hổ nói:
- Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
Theo Những câu chuyện về tình bạn
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6:
1.  Khi thấy Vịt Con kêu khóc, Gà Con đã làm gì? 
A.  Gà Con sợ quá khóc ầm lên.
B.  Gà Con vội vàng nằm giả vờ chết.
C.  Gà Con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt Con.
2.  Trong lúc nguy hiểm, Vịt Con đã làm gì để thoát thân? 
A. Vịt Con hoảng hốt kêu cứu.
B. Vịt Con vội vàng nằm giả vờ chết.
C. Vịt Con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.
3.Khi Gà Con bị rơi xuống nước, Vịt Con đã làm gì ? 
A. Vịt Con bỏ đi
B.Vịt Con đứng xem
C. Vịt Con lao xuống cứu Gà Con
4. Vì sao Gà Con cảm thấy xấu hổ ? 
A. Vì Gà Con ân hận trót đối xử không tốt với Vịt Con.
B. Vì Gà Con thấy Vịt con bơi giỏi.
C. Vì Vịt Con tốt bụng, đã cứu giúp Gà Con khi Gà Con gặp nạn.
5. Theo em, cuối cùng Gà Con đã rút ra được bài học gì ? 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
6.   Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.   Trong câu : “ Nhìn thấy Cáo, Vịt Con sợ quá khóc ầm lên.”, sự vật nào được nhân hóa ?                                                        
A.  Cáo
B.  Vịt Con
C.  Cáo và Vịt Con

8. Câu: “Gà Con xấu hổ.”  thuộc mẫu câu nào ? 
A.  Ai là gì ?
B.  Ai làm gì ?
C.  Ai thế nào ?

9.  Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Chính tả:
  GV đọc cho học sinh viết bài Cóc kiện Trời ( HDHTV lớp 3 Tập 2 - trang 83)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Tập làm văn
    Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 - 7 câu) kể về một lễ hội mà em biết.
Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Môn : Toán

  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm bài tập:
 Câu 1.Tính: 
6 x  4 =………..          7 x 7 =…………         72 : 9 =….          54 : 6 =…..
Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
· Số liền trước của 10 000 là…………
· Số liền sau của 86799 là……………
Câu 3. Chu vi hình vuông có cạnh dài 27cm là:
A. 88cm
B. 108cm
C. 288cm
 Câu 4. Đặt tính rồi tính :
 a)  37246 + 2865      b)  56763 – 32469     c)  2083 x 6            d)  26736 : 3
   ……………                 ……………..            …………            ……………….
  …………….                 ……………..            …………            ………………..
  …………….                 ……………..           ………….            ………………
  …………….                 …………….           ………….             ………………
                                                                                                 ……………….

 Câu 5.( 1 điểm) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 8m 7cm = ……cm là:  
( M2 )
A. 87                                   B. 807                                   C. 8007
 Câu 6.Tìm X: 
 	a)   X + 1238  = 3056                                 b) X  x 4  = 2016
                 ……………………………                       ……………………….
                 ……………………………                       ……………………….
  Câu 7. Các số 8763 ; 12689 ;  43 118 ; 1365 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
……………………………………………………………………………………..

  Câu 8 .  Có 9 thùng như nhau chứa 22 500l dầu. Hỏi 5 thùng như thế chứa bao nhiêu lít dầu ?
                                                    Bài giải

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
                                                         
Học online
Thứ ba, ngày 11tháng 5 năm 2021 
Thi cuối học kì II
Năm học: 2020 – 2021

Lớp 1 ghép

       Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                              ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II    
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN           NH 2020 -2021                                                             
		MÔN: Toán - LỚP : 1 
	HỌ VÀ TÊN:  …………….	THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

Bài 1. Điền số vào ô trống? (2 điểm)
[image: Câu 2]
Bài 2. Quan sát tranh và điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...) (4 điểm).
[image: Câu 3]
[image: https://i.vdoc.vn/data/image/2018/09/18/phieu-bai-tap-cuoi-tuan-lop-1-tuan-5-3.jpg]
    6       ……         5                                                  6         …..                 

Bài 3 (4 điểm) Tính:
        1  +  1     =                                2 +   1    =                         3  +   2     =
        2  +  2     =                                1  +  3    =                         4   +   1   =
        4  -  2      =                                3  -  1     =                         2   -   1    =
        5  -  2      =                                4   -  1    =                         5   -   3    =
                                         



















Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II    
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN           NH 2020 -2021                                                            		MÔN: Tiếng Việt - LỚP : 1
	HỌ VÀ TÊN: ………………	THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT
A. PHẦN ĐỌC (10 điểm)
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:
Câu 1:
Đọc các âm:       h, l, k, d, đ, ch, nh, th, gi, kh, ng
Câu 2:      
  Đọc các tiếng:  hà, lá, da, đa, nhà, thứ, giỏ, khế, ngõ.
Câu 3:
Đọc các từ ngữ:  lá nho, ngã tư, giỏ cá, chữ số, cờ đỏ
Câu 4:
Đọc các câu:  Mùa hè nhà bà có dừa, có dưa lê.
II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP
Câu 5: Gạch chân chữ nh trong các từ:
               nho nhỏ, nhà ga, ghế đá, ngõ nhỏ, 

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Viết các âm:  h, l, k, v, m, r, t, nh, gi, ch, ng, 
[bookmark: _Hlk71745650]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Viết từ:         củ nghệ, tre ngà, lá tía tô, khế chua, mùa thu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Viết các câu:   Bé chia thìa, chia dĩa cho cả nhà.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
              Mẹ và bé đi chợ mua cá.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II    
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN           NH 2020 -2021                                                             
		MÔN: Toán - LỚP :3
	HỌ VÀ TÊN: 	THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
Bài 1. Trong các số: 62 078, 62 075, 42 090, 62 100, 62 099, 62 109, 63 000. 
Số lớn nhất là:
A. 62 099               B. 63 000              C. 62 075                     D. 42090
Bài 2. Hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:	
A. 10cm2                  B. 15cm                  C. 25cm2                        D. 20 cm
Bài 3. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 000 đồng        B. 40 000 đồng       C. 45 000 đồng         D. 50 000 đồng
Bài 4. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu              B. Thứ bảy              C. Chủ nhật              D. Thứ hai
Bài 5. Giá trị của số 5 trong số 56 478 là:
A. 50 000                 B. 500                     C. 5000                     D. 50
Bài 6. 32m5dm bằng bao nhiêu dm:
A. 3205dm                B. 325dm               C. 3250dm                 D. 3025dm
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
 a)  37246 + 2865         b) 56763 – 32469        c) 2083 x 6                 d) 26736: 3
   ……………                  ……………..            …………..               ……………….
   …………….                 ……………..            …………..               ……………….
   …………….                 ……………..            …………..               ……………….
   …………….                 …………….             …………..               ……………….                                                                                                   

 Bài 2. (1 điểm) Tìm X: 
 	       a)   X + 12389 = 30567                                   b) X :  4  = 2016
                 ……………………………                       ……………………….
                       ……………………………                       ……………………….
                       ……………………………                       ……………………….
Bài 3. (2 điểm) Một người đi bộ trong 5 phút được 450 mét. Hỏi trong 8 phút người đó đã đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Bài 4. (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………






Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II    
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN           NH 2020 -2021                                                             
		MÔN: Tiếng Việt - LỚP :3
	HỌ VÀ TÊN: …………….	THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT

I. Phần đọc
1. Đọc thành tiếng
· Học sinh bốc thăm phiếu, để đọc các đoạn bài trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến 35.
2. Đọc hiểu
 Đọc thầm văn bản sau: 
        Cơn dông như được báo trước rào rào kéo đến. Ngàn vạn lá gạo múa lên, reo lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường: từng loạt, từng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió, trắng xóa như tuyết mịn, tới tấp tỏa đi khắp hướng. Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.
                                                                                                       Theo Vũ Tú Nam

        Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Đoạn văn trên tả sự vật nào?
A. Tả cơn dông.
B. Tả cây gạo .
C. Tả cây gạo trước cơn dông.
Câu 2: Điền vào chỗ chấm l hay n.
 A. ...íu ...o                                                B. ...úc ...ắc
 C.  thịt ...ạc                                              D. ...ồng bàn
Câu 3 :Những sự vật nào trong đoạn văn được nhân hóa?
A. Chỉ có cơn dông được nhân hóa.
B. Chỉ có cơn dông và lá cây gạo được nhân hóa.
C. Cơn dông, lá cây gạo và cả cây gạo được nhân hóa .
Câu 4: Trong câu " Cơn dông như được báo trước rào rào kéo đến" Tác giả nhân hóa cơn dông bằng cách nào?:
A. Dùng một từ vốn để chỉ hoạt động của người để nói về cơn dông.
B. Nói với cơn dông như nói với người .
C. Gọi cơn dông bằng một từ vốn dùng để gọi người.

Câu 5: Trong câu " Ngàn vạn lá gạo múa lên, reo lên." Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi như thế nào?
A. Lá gạo múa lên, reo lên
B. Múa lên.
C. Reo lên.  
D. Múa lên, reo lên.  





































Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I    
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN           NH 2020 -2021                                                             
		MÔN: Tiếng Việt - LỚP :3
	HỌ VÀ TÊN: ……………………..	THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT
1. Chính tả (4 điểm)
Nghe – viết: GV đọc cho học sinh viết bài Cóc kiện Trời (SGK Tiếng việt lớp 3 Tập 2 - trang 124)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Tập làm văn (6 điểm)
   Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 - 7 câu) kể lại việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường theo gợi ý sau:
- Em đã làm việc gì?
- Em làm việc đó ở đâu?
- Em làm cùng với ai?
- Kết quả công việc ra sao?
- Sau khi làm việc đó, em cảm thấy thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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